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PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY VÀ VẤN ĐỀ GÌN GIỮ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Trịnh Thị Tuyết (*) Tóm tắt: Hiện nay, loại hình du lịch Homestay đang rất được ưa chuộng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc phát triển hoạt động du lịch vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa bản địa thì cần thiết phải có những giải pháp phù hợp. Bài tham luận giới thiệu khái quát về loại hình du lịch Homestay, thực trạng phát triển loại hình du lịch này ở Việt Nam và tác động của du lịch Homestay đối với văn hóa bản địa. Tác giả cũng chỉ ra kinh nghiệm phát triển du lịch Homestay ở một số quốc gia trên thế giới. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch Homestay ở Việt Nam gắn với gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa. Từ khóa: Loại hình du lịch homestay, giá trị văn hóa bản địa Summary: Nowadays, the homestay tourism is favoured in many countries, among is Vietnam. However, the question of how to developthis type of tourism while being able to preserve the local cultural values requires the suitable solutions. The speech introduces the overview of the homestay tourism, the facts of developing it in Vietnam and the its effects to the local cultures. The author also points out the lessons of homestay tourism development in some countries. Eventually, the author proposed some solutions to help to develop the homestay tourism in Vietnam regarding preserving the local cultural values. Keywords: Type of homestay tourism, indigenous cultural values 1. Khái quát về loại hình du lịch Homestay và vai trò của văn hóa bản địa đối với sự phát triển loại hình du lịch này. Khái niệm Với điều kiện đời sống vật chất, tiện nghi ngày càng được nâng cao, con người có xu hướng khám phá những vùng đất mới, tiếp xúc với những nền văn hóa mới. Khách du lịch luôn muốn hòa mình vào môi trường thiên nhiên, môi trường văn hóa để cảm nhận một cách trực tiếp, chân thực và trọn vẹn những giá trị của tài nguyên du lịch nơi đến. Chính những điều kiện trên đã là tiền đề cho loại hình du lịch Homestay ra đời và phát triển.
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Mang tư cách là loại hình du lịch mới ra đời nhưng hình thức sơ khai của loại hình du lịch Homestay đã manh nha từ thời cổ đại, còn thuật ngữ Homestay lại xuất hiện lần đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục khi việc hợp tác quốc tế về giáo dục và du học được đẩy mạnh. Khái niệm về loại hình du lịch Homestay hiện nay vẫn đang được nhiều học giả trên thế giới tranh luận để đi đến thống nhất, nhưng chúng ta có thể hiểu khái niệm Homestay dưới góc độ và tên gọi cho một loại hình du lịch như sau: “Du lịch Homestay là một loại hình du lịch mà khách du lịch đến sinh sống tạm thời và tham gia trực tiếp vào một số hoạt động hàng ngày của gia đình người dân bản địa trong thời gian chuyến du lịch để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, khám phá giá trị văn hóa bản địa”. Từ khái niệm trên có thể thấy, khách du lịch khi tham gia loại hình du lịch Homestay thực sự trở thành chủ thể của môi trường nơi đến. Tham gia loại hình du lịch này giúp con người trở về với tự nhiên, trải nghiệm bằng cách hòa nhập vào nền văn hóa đó, gắn bó với những người bản xứ để được làm người bản xứ trong suốt thời gian của chuyến đi. Đặc điểm của loại hình du lịch Homestay Là một loại hình du lịch mới, du lịch Homestay chứa đựng trong nó những đặc điểm chung của các loại hình du lịch nhưng cũng có đặc trưng riêng. Loại hình du lịch này có ba đặc điểm chủ yếu như sau: Thứ nhất, loại hình du lịch Homestay dựa trên những giá trị hấp dẫn của tài nguyên du lịch, đặc biệt là các giá trị văn hóa bản địa. Bản sắc văn hóa bản địa của mỗi vùng miền, mỗi tộc người luôn là những ẩn số hấp dẫn và trở thành động cơ để khách du lịch đến tìm hiểu, khám phá. Những giá trị độc đáo đó thể hiện qua kiến trúc nhà ở, phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, lối sống, tính cách, phương thức sản xuất, các loại hình nghệ thuật…. Thứ hai, loại hình du lịch Homestay chia sẻ lợi ích từ du lịch với cộng đồng địa phương, đảm bảo sự phân chia công bằng và trực tiếp cho các bên tham gia, đóng góp cho các nỗ lực bảo tồn các giá trị tài nguyên và phát triển cộng đồng. Thứ ba, du lịch Homestay được tổ chức theo hình thức ba cùng: “cùng ăn – cùng ở cùng sinh hoạt”. Khách du lịch đến sinh sống tạm thời, được coi như một thành viên chính thức và tham gia trực tiếp vào một số hoạt động hằng ngày của gia đình người dân bản địa. Đây là đặc trưng nổi bật nhất của loại hình du lịch này. Trải nghiệm bằng cách hòa nhập vào cuộc sống của người dân địa phương trong suốt thời gian của chuyến đi là con đường ngắn nhất để du khách có thể lĩnh hội được các giá trị văn hóa của điểm đến. 2



Tóm lại, loại hình du lịch Homestay được phát triển chủ yếu dựa vào giá trị văn hóa nơi đến. Khách du lịch được trải nghiệm cuộc sống của một người dân bản địa thông qua hoạt động ba cùng: cùng ăn – cùng ở - cùng sinh hoạt với người dân để từ đó tìm hiểu và khám phá các giá trị văn hóa đặc sắc của điểm du lịch. Vai trò của văn hóa bản địa đối với sự phát triển loại hình du lịch Homestay Tài nguyên du lịch hình thành nên loại hình du lịch Homestay gồm cả hai nhóm yếu tố tự nhiên và nhân văn, trong đó các giá trị văn hóa bản địa đóng vai trò chủ đạo. Có thể nói, truyền thống văn hóa bản địa là chìa khóa quan trọng nhất để phát triển loại hình du lịch Homestay. Văn hóa bản địa gồm các yếu tố vật thể và phi vật thể, là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do mỗi tộc người sáng tạo ra tại địa bàn họ cư trú trong suốt chiều dài lịch sử, bao gồm các yếu tố: tôn giáo, lễ hội, trang phục, ẩm thực, phong tục, tập quán, lối sống, tính cách... Văn hóa bản địa mang tính đặc trưng tộc người và đặc trưng vùng miền. Khách du lịch với tâm lý chuộng lạ, luôn bị hấp dẫn bởi yếu tố văn hóa độc đáo như vậy. Những giá trị văn hóa đặc trưng đó là nguyên liệu chính tạo nên sự thành công của loại hình du lịch mới mẻ này. Căn cứ theo mục đích chuyến đi có thể thấy với loại hình du lịch Homestay thì mục đích chính của du khách là được ở nhà của người dân bản địa. Nếu hiểu Homestay là một phương thức lưu trú tức là “nhà dân” thì Homestay chỉ đơn giản là cơ sở lưu trú, khách du lịch đi tham quan các điểm du lịch sau đó nghỉ đêm tại nhà dân, có thể sử dụng một số dịch vụ như ăn uống, giải trí... Nhưng loại hình du lịch Homestay lại được hình thành dựa trên phương thức lưu trú, trong đó phương thức lưu trú “ở nhà dân” là đặc trưng loại hình, cũng là điểm hấp dẫn nổi trội và là mục tiêu có bản của mỗi chương trình du lịch. Theo đó, nhà dân không chỉ đơn giản là cơ sở lưu trú mà trở thành một tài nguyên du lịch nhân văn hấp dẫn và độc đáo. Khách du lịch đến nghỉ tại nhà dân không hẳn vì hình dáng kiến trúc ngôi nhà mà còn vì lối sống, phong tục tập quán, không khí, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, du lịch Homestay là loại hình du lịch gắn liền với các giá trị văn hóa bản địa thông qua việc sinh sống với gia đình người dân địa phương trong suốt thời gian chuyến đi. Như vậy, các giá trị văn hóa bản địa với vai trò chủ đạo cũng là mục tiêu cuối cùng của khách du lịch muốn hướng đến khi tham gia loại hình du lịch Homestay. Để loại hình
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du lịch mới này có thể phát triển bền vững cần phải có chiến lược khai thác và bảo tồn các giá trị văn hóa hấp dẫn này. 2. Thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay ở Việt Nam Việt Nam với 54 dân tộc anh em, phân bố khắp chiều dài đất nước. Mỗi tộc người là một màu sắc văn hóa riêng biệt tạo nên một tổng thể đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc. Đây chính là kho tài nguyên vô tận để nước ta có thể phổ biến loại hình du lịch Homestay. Quá trình hình thành và phát triển loại hình du lịch mới mẻ này ở Việt Nam tuy chưa dài nhưng cũng đạt được những thành tựu nhất định. Loại hình du lịch Homestay được biết đến ở Việt Nam vào khoảng cuối thập niên 90 của thế kỷ XX qua cuộc hành trình thường niên của con tàu Thanh niên Đông Nam Á,nhiều bạn trẻ nước ngoài đã ở tại các gia đình người Việt để học hỏi, tìm hiểu về văn hóa, lối sống...của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, phải đến khi một bộ phận không nhỏ khách du lịch “Tây ba lô” muốn tìm hiểu và thâm nhập vào cuộc sống của người dân bản địa thì loại hình du lịch này mới chính thức hình thành. Các công ty lữ hành bằng sự nhạy bén đã nhận thấy tiềm năng phát triển của loại hình du lịch này nên họ bắt tay vào việc thiết kế, xây dựng, quảng bá, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch homestay. Nhiều chương trình du lịch homestay tại các điểm du lịch miền núi phía Bắc hay vùng sông nước phương Nam được thực hiện như chương trình du lịch “Một ngày làm dân phố cổ” ở phố cổ Hội An hay “Ăn Tết với người Sài Gòn” nhân dịp Tết âm lịch hàng năm. Du lịch homestay đã bước đầu phát triển ở một số nơi như: Sa Pa, Mai Châu, Ba Bể, Hội An, Huế, Sài Gòn, đồng bằng sông Cửu Long… Như vậy, du lịch homestay đã được triển khai tại nhiều địa bàn ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và cả đô thị, nông thôn, đồng bằng, miền núi… Mô hình phát triển du lịch Homestay đã và đang được đầu tư và phát triển, điển hình tại một số địa phương như Mai Châu (Hòa Bình); xã Tả Van, Bàn Hồ (Lào Cai); Thừa Thiên Huế; Ninh Bình... Trong đó, Mai Châu là một trong những địa phương đi đầu và khá thành công trong việc khai thác tài nguyên vào phát triển loại hình du lịch Homestay. Du lịch homestay ở Hòa Bình bắt đầu nhen nhóm từ năm 1962 – 1963 tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Nhưng đến khoảng năm 1994 mới chính thức hình thành, xác định rõ giá trị kinh tế của du lịch. Có thể thấy du lịch homestay đã góp phần xóa đói, 4



giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, tạo thêm cơ hội việc làm thông qua đa dạng hóa các hoạt động du lịch để tăng thu nhập. Người dân nâng cấp, cơi nới các căn nhà truyền thống phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách, kết hợp phục vụ đồ ăn được chính người trong gia đình chế biến có bổ sung các đặc sản của vùng miền theo yêu cầu của khách, đối với khách đến Mai Châu thì đó là “ở nhà sàn, ăn cơm nương, thịt trâu gác bếp”. Lực lượng lao động địa phương được khai thác chủ yếu ở những công việc đòi hỏi các kỹ năng, hiểu biết đặc biệt của cộng đồng như giới thiệu cho du khách các nét văn hóa đặc trưng, hướng dẫn khách các công việc thường nhật như làm đồng, bắt cá, kéo lưới, trồng rau… Các làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm dần được khôi phục và phát triển tạo thu nhập cho các nghệ nhân trong làng. Các làng văn hóa dân tộc có vốn quý là các nhạc cụ, câu ca, điệu múa, trang phục dân tộc có sức hấp dẫn du lịch được khai thác phát triển du lịch homestay. Vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, vừa đa dạng hóa hoạt động, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều địa phương khi khai thác tài nguyên để phát triển loại hình du lịch Homestay này vẫn chưa lường hết được những ảnh hưởng của nó đến môi trường tự nhiên, đặc biệt là môi trường văn hóa nên không tránh khỏi những rủi ro như ô nhiễm môi trường, mai một các giá trị văn hóa truyền thống, sự du nhập của văn hóa lai căng ngày càng phổ biến.... Như vậy, Việt Nam với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, mang trong mình truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của 54 dân tộc anh em với nhiều gam màu độc đáo và mới lạ chính là nam châm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham gia loại hình du lịch Homestay hấp dẫn này. Bên cạnh những địa phương đã khai thác thành công các giá trị văn hóa độc đáo vốn có và phát triển thành công loại hình du lịch Homestay thì nhiều điểm đến khi đưa loại hình du lịch Homestay vào khai thác vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Để đưa ra những chiến lược và giải pháp phù hợp cho loại hình du lịch này được nhân rộng và thành công cần thiết phải chỉ ra những tác động của nó đối với tài nguyên du lịch nói chung và các giá trị văn hóa bản địa nói riêng. 3. Tác động của sự phát triển loại hình du lịch homestay đến văn hóa bản địa Bất kỳ loại hình du lịch nào khi hình thành và phát triển cũng có những tác động nhất định đến các yếu tố cấu thành nên nó. Loại hình du lịch Homestay cũng không nằm ngoài quy luật đó. Văn hóa bản địa là yếu tố chủ đạo hình thành nên loại hình du lịch Homestay 5



nên sự phát triển của loại hình du lịch này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến các giá trị văn hóa địa phương. Tác động này thể hiện ở cả hai mặt: tích cực và tiêu cực. Tác động tích cực Du lịch nghỉ ở nhà dân được xem như một loại hình du lịch mới phát triển, gắn liền với việc đảm bảo công bằng xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, mang lại lợi ích cho người dân địa phương, thúc đẩy việc bảo vệ môi trường. Đối với các giá trị văn hóa bản địa, những tác động tích cực của loại hình du lịch Homestay như sau: Một là, loại hình du lịch Homestay góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Khách du lịch luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ, độc đáo và mang tính nhân văn của mỗi tộc người, mỗi vùng miền. Trang phục của các cô gái Thái, cách họ búi tóc (tục tằng cẩu), hay kiến trúc của những ngôi nhà sàn với khau cút ở đầu hồi...chính là mong muốn của du khách khi họ đến các bản của người dân tộc Thái là được tận mắt nhìn thấy, được ở trong ngôi nhà sàn đó và thử sống cuộc sống của một cô gái Thái... Mục đích chính của du khách là tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa bản địa nên để phát triển được loại hình du lịch này cần thiết phải giữ lại những giá trị văn hóa đặc sắc đó, làm sống lại các di sản văn hóa, lịch sử. Hai là, loại hình du lịch Homestay góp phần nâng cao ý thức của người dân địa phương trong việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. Sự khám phá và thưởng thức của du khách đối với các giá trị văn hóa và lịch sử địa phương là động cơ thúc đẩy người dân địa phương gìn giữ và bảo tồn các giá trị nghệ thuật lịch sử và kiến trúc cổ. Tham gia và thấy được lợi ích do loại hình du lịch này mang lại cũng là cách để người dân có thể khuyến khích cộng đồng trân trọng và chung tay gìn giữ các giá trị văn hóa của địa phương mình. Thông qua hoạt động du lịch và đặc biệt là du lịch nhà dân, giáo dục, nâng cao nhận thức cho du khách và cộng đồng về môi trường, về các giá trị tài nguyên văn hóa, lịch sử, tạo ý thức tham gia của du khách vào các hoạt động bảo tồn; nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên cho cộng đồng, giúp hiểu rõ hơn về ý nghĩa bảo tồn, hạn chế các hoạt động chặt phá, săn bắn, khai thác lâm sản khác… Chính vì vậy mà loại hình du lịch Homestay được phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương như Hòa Bình, Ninh Bình, Lào Cai... Ba là, du lịch Homestay thúc đẩy quá trình giao lưu và tiếp xúc văn hóa. Việc cộng đồng dân cư thu hút được khách du lịch đến tham quan làm cho diện mạo địa phương ngày thêm đổi mới và phát triển, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. Người dân có cơ hội 6



được tiếp xúc, giao lưu và kết bạn với nhiều du khách đến từ các nước trên thế giới từ đó biết thêm nhiều thông tin, kiến thức bổ ích của thế giới bên ngoài. Sự trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều du khách sẽ giúp con người mở rộng hiểu biết và làm giàu kinh nghiệm sống của mình. Bốn là, loại hình du lịch Homestay góp phần giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam ra khắp thế giới. Khách du lịch đến ở nhà dân, tham gia ăn, ở, sinh hoạt với người dân tại gia đình của họ, qua đó tìm hiểu và trải nghiệm về phong tục, tập quán, trang phục, tôn giáo....Những giá trị văn hóa đặc sắc luôn để lại ấn tượng tốt, du khách sẽ giới thiệu với bạn bè, người thân về những điểm đến đó. Đó chính là kênh quảng cáo mang lại hiệu quả rất cao cho ngành du lịch. Với đặc trưng là du khách cùng ăn – cùng ở - cùng sinh hoạt với người dân, loại hình du lịch Homestay mang lại nhiều tác động tích cực và trực tiếp đối với các giá trị văn hóa bản địa. Những lợi ích từ loại hình du lịch Homestay mang lại cần được nhân rộng để loại hình du lịch này có thể trở thành loại hình du lịch trọng tâm của Việt Nam trong tương lai. Tác động tiêu cực Bên cạnh những tác động tích cực thì việc phát triển loại hình du lich Homestay cũng có những tác động tiêu cực đến văn hóa bản địa. Mặt hạn chế này thể hiện qua các khía cạnh như sau: Thứ nhất, việc thương mại hóa cao dễ dẫn đến làm mất các giá trị văn hóa bản địa. Vì lợi ích kinh tế, các dịch vụ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách được hình thành và phát triển, một bộ phận lớn người dân địa phương chạy theo lợi nhuận vô trách nhiệm với bản sắc văn hóa cộng đồng, cùng với đó là tình trạng các giá trị văn hóa bị thương mại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách và mang lại lợi ích kinh tế. Thứ hai, khách du lịch mang theo các yếu tố văn hóa ngoại lai sẽ làm suy giảm và biến đổi các giá trị văn hóa bản địa. Du khách đến từ nhiều vùng, nhiều nước khác nhau mang theo nhiều bản sắc văn hóa khác nhau. Khi du khách đến du lịch, sinh hoạt cùng người dân địa phương cùng với thói quen của họ đến địa phương dẫn đến tình trạng nhiễu văn hóa, lai căng văn hóa, suy giảm các giá trị văn hóa bản địa. Những mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, lối sống, thói quen sinh hoạt, trang phục, phong cách... của người dân cũng dễ bị thay đổi trong quá trình ăn, ở và sinh hoạt cùng du khách. Những thói
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quen, phong cách mới khi đã hình thành thì những giá trị cũ sẽ rất dễ bị thay thế. Điều này lại ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động du lịch. Thứ ba, khi phát triển loại hình du lịch Homestay dễ gây ra mâu thuẫn giữa người dân bản địa với khách du lịch. Do có sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán, giá trị tôn giáo, phong cách ứng xử nên những hiểu lầm rất dễ xảy ra dẫn đến mẫu thuẫn giữa các bên tham gia. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động du lịch, lợi ích của các bên liên quan cũng như tác động xấu đến hình ảnh điểm đến. Như vậy, loại hình du lịch Homestay khi được chú trọng phát triển cũng có những hạn chế khó tránh khỏi. Những ảnh hưởng tiêu cực này muốn khắc phục được cần phải có những giải pháp đúng đắn trên cơ sở học tập mô hình của nhiều quốc gia thành công trên thế giới. 4. Kinh nghiệm phát triển loại hình du lịch Homestay ở một số quốc gia trên thế giới Trên thế giới hiện nay rất chú trọng đến việc phát triển loại hình du lịch homestay đặc biệt ở các nước có ngành công nghiệp du lịch phát triển như Pháp, Bỉ, Malaysia.... Các nước đã xây dựng những chính sách, định hướng phát triển loại hình du lịch homestay từ rất sớm và thu được kết quả khả quan. Bài tham luận đề cập đến các giải pháp phát triển loại hình du lịch này gắn với việc gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa. Tại Pháp Du lịch ở nhà dân của Pháp ra đời từ năm 1952. Pháp đã xây dựng thành công mô hình du lịch ở nhà dân bằng cách áp dụng một loạt các chính sách như bảo tồn các di sản tự nhiên tại các điểm du lịch, các làng du lịch đặc thù, di tích lịch sử. Hàng năm, Pháp tổ chức hội thảo về những chủ đề này và quảng bá "những điểm du lịch nổi bật trong năm". Chính phủ Pháp ưu tiên ngân sách nâng cấp lưu trú ở nhà dân, khuyến khích các nhà đầu tư trong lĩnh vực lưu trú, hoạt động giải trí, chính sách giảm thuế đất, thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại các vùng nông thôn. Phát triển các môn thể thao yêu thích, xây dựng các chính sách quảng bá loại hình du lịch này đến du khách trong nước và quốc tế. Dựa vào vị trí địa lý khác nhau, Pháp quy hoạch du lịch ở nhà dân gắn liền với các hoạt động giải trí với mục đích định hướng cho đối tượng khách hàng và có thể thu hút đầu tư đối với từng vùng trên lãnh thổ Pháp. Chẳng hạn, vùng tập trung vào các hoạt động dã 8



ngoại như đi bộ, cưỡi ngựa, đi xe đạp ; vùng phát triển thế mạnh về thể thao dưới nước như ca nô, xuồng, lướt ván.. ; chú trọng các trò chơi trên không như thả diều, kinh khí cầu; vùng phát triển hoạt động leo núi, thăm hang động, vùng có thế mạnh về giải trí dưới nước như bơi lội, câu cá; vùng tập trung thu hút khách chơi golf; vùng phát triển các hoạt động thăm quan bảo tàng, khám phá làng nghề thủ công và thăm quan trang trại… Tại Bỉ Bỉ cũng là một nước ở Châu Âu phát triển về hoạt động du lịch ở nhà dân. Tổng cục Du lịch vùng Wallonie- Bỉ đã ban hành các chính sách như điều kiện cấp biển hiệu nhà nghỉ của vùng Trước tiên, để có thể được cấp biển hiệu nhà nghỉ Wallonie, các nhà nghỉ phải thực hiện đầy đủ 03 điều kiện do Tổng cục Du lịch vùng Wallonie quy định như: 1. Giấy chứng nhận là thành viên. 2. Hình thức đón tiếp tại nhà nghỉ vùng 3. Chất lượng nhà nghỉ vùng Wallonie. Nhà nghỉ phải nằm trong khuôn viên đẹp, không khí trong lành, không có tiếng ồn, có kiến trúc đặc thù phù hợp với kiến trúc của vùng. Nhà nghỉ cần có trang trí nội thất dễ chịu, hài hòa, tinh tế. Điều đặc biệt gây ấn tượng đối với khách du lịch đó là được phục vụ bữa sáng bằng các sản phẩm của địa phương hoặc của gia đình tự làm. Vấn đề vệ sinh cũng là một trong những yêu cầu nghiêm ngặt của Hiệp hội như việc lau chùi, quét dọn phải được thực hiện thường xuyên. Tại Malaysia Trong các nước Đông Nam Á, Malaysia là nước đã triển khai một chương trình du lịch ở nhà dân "homestay in Malaysia", đạt được kết quả khả quan. Theo chương trình du lịch ở nhà dân, du khách sẽ ở cùng với chủ nhà, thưởng thức các món ăn địa phương... Bên cạnh đó, du khách có cơ hội học hỏi phong tục, tập quán, cách sinh hoạt thường ngày của người dân Malaysia thông qua việc học nấu ăn, đóng vai cô dâu, chú rể, học các điệu nhảy truyền thống, đi câu cá với người dân địa phương và tham gia các trò chơi dân gian. Chương trình đã đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Khi số lượng khách tăng, số lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ bán nhiều hơn như mây, tre, gốm, cao su… và đặc biệt tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ. Bên cạnh đó, các buổi buổi diễn nghệ thuật cho khách du lịch cũng tạo thu nhập đáng kể cho người dân. Ngoài ra, chương trình 9



góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá địa phương, tạo cơ hội cho chính những người Malaysia ở thành thị và những người nước ngoài được khám phá và trải nghiệm cuộc sống truyền thống dân dã của người Malaysia tại nông thôn. 5. Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch Homestay gắn với gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa ở Việt Nam. Du lịch Homestay được xác định là loại hình du lịch hướng đến sự bền vững, loại hình du lịch hướng đến sự phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo nên các nhà quản lý du lịch và chính quyền địa phương cần phải tạo mọi điều kiện để phát triển. Đặc biệt, để gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa, loại hình du lịch này cần được tổ chức và quản lý một cách cẩn thận với một chính sách quản lý phù hợp, đòi hỏi sự hợp tác, đồng thuận của tất cả các bên có liên quan trong đó vai trò của cộng đồng là vô cùng quan trọng, tránh những tác động xấu không cần thiết đến cuộc sống của cộng đồng địa phương. Thứ nhất, bảo tồn các di sản nhân văn tại các điểm du lịch, các làng du lịch đặc thù. Công tác kiểm kê, sưu tầm và đánh giá những di sản cần được tiến hành thường xuyên. Việc bảo tồn vừa góp phần gìn giữ tài nguyên cho loại hình du lịch Homestay, vừa giúp cho du khách hiểu, trân trọng sự khác biệt và yêu mến văn hóa các dân tộc ở Việt Nam. Một số giải pháp có thể thực hiện là: - Nghiên cứu, phục hồi và phát huy các sinh hoạt văn hóa truyền thống như lễ hội, các loại hình nghệ thuật truyền thống... - Khuyến khích xây dựng nhà truyền thống mang yếu tố bản địa từ chất liệu đến kiểu dáng, đồ đạc.... - Khôi phục và phát triển những ngành nghề thủ công truyền thống, hỗ trợ kinh phí và đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm để các cơ sở thủ công này có thể trở thành điểm tham quan hấp dẫn trong chương trình du lịch homestay làng bản. - Xây dựng và tổ chức đội văn nghệ các bản làng với lời ca, điệu múa, trang phục và nhạc cụ truyền thống. Việc kết nối dịch vụ biểu diễn nghệ thuật dân gian với chương trình du lịch homestay là một giải pháp vừa đáp ứng được nhu cầu chính đáng của du khách vừa tạo thu nhập cho cộng đồng địa phương. Thứ hai, giáo dục cộng đồng địa phương ý thức tự hào về dân tộc quê hương và văn hóa truyền thống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng gìn giữ và khôi phục đời sống văn hóa, nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội, kiến trúc nhà ở, các nghề thủ công 10



truyền thống của dân tộc mình. Cộng đồng phải hiểu sâu sắc rằng những yếu tố này mới chính là những yếu tố thu hút khách du lịch đến với cộng đồng. Là những yếu tố cần được bảo về vì lợi ích lâu dài không chỉ cho phát triển du lịch mà còn vì các lợi ích văn hóa khác nữa. Nếu không lưu giữ và khôi phục lại thì không thể phát triển và phát triển một cách bền vững được. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác giáo dục du khách tôn trọng văn hóa truyền thống của cộng đồng. Đặc biệt là khi khách có cơ hội cùng ăn - cùng ở - cùng sinh hoạt với người dân thì lại càng phải tôn trọng các giá trị văn hóa của cộng đồng. Thứ ba, đào tạo nguồn nhân lực: Dựa vào thực trạng và nhu cầu của hoạt động kinh doanh du lịch homestay mà chúng ta đưa ra kế hoạch để đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ cho loại hình du lịch này. Để chương trình đào tạo thu được kết quả tốt thì phải có sự liên kết của nhiều tổ chức như sự kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, chính quyền địa phương, người dân địa phương và các tổ chức phi chính phủ, cơ sở đào tạo, công ty lữ hành… Nội dung của chương trình học nên bao gồm ba phần: một là kỹ năng cơ bản (giao tiếp, ứng xử,…); hai là nghiệp vụ chuyên ngành (nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ đón tiếp khách, nghiệp vụ chế biến món ăn,…); ba là ngoại ngữ trong đó ưu tiên tiếng Anh. Ngoài ra, một phần không thể thiếu trong chương trình học, đó chính là việc giáo dục người dân ý thức bảo vệ môi trường và đặc biệt là văn hóa bản địa. Thứ tư, quy hoạch tập trung phát triển tại các địa bàn trọng điểm, những khu vực có tiềm năng phát triển loại hình du lịch homestay là những nơi mang những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng địa phương. Tại mỗi điểm du lịch homestay cần xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của điểm đến. Tóm lại, loại hình du lịch Homesaty là một trong những loại hình du lịch hiện đại đang được ưa chuộng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Homestay mang trong mình những đặc điểm đặc trưng của loại hình du lịch này đặc biệt du khách sẽ được ở cùng với người dân bản địa: cùng ăn – cùng ngủ - cùng sinh hoạt. Đóng vai trò hạt nhân trong loại hình du lịch hấp dẫn này chính là các giá trị văn hóa bản địa, Vì vậy để du lịch Homestay ở Việt Nam có thể phát triển bền vững cần phải có các giải pháp phù hợp nhằm khai thác có hiệu quả và gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa bản địa.
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